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LỜI NÓI ĐÀU

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện  đạ i hóa và đặc biệt là sự  p h á t  
triển vô cùng  m ạ n h  mẽ của ngành  cơ k h í  chê tạo hiện  nay, các kết cấu  
dược chê tạo bẵng liên kết h à n  được sử  d ụ n g  rấ t rộng rãi và th ế  hiện  
được h iệu  quả  về  k in h  tế, kỹ  th u ậ t rấ t cao. T uy  nh iên  các kết cấu này vẫn  
có th ể  m a n g  lạ i n hữ ng  rủi ro kh i sử  dụng, nguyên nhă n  là bởi chấ t lượng 
môi h à n  chưa đ ả m  bảo, chưa được k iểm  tra kỹ  lưỡng, hoặc k iêm  tra  
chưa đ ú n g  phư ơng  pháp.

Việc k iểm  tra chấ t lượng kết cấu cần p h ả i được thực h iện  ngay từ  các 
bước đ ầ u  tiên, kh i chuẩn bị vậ t tư, nguyên liệu  đến việc k iểm  tra qui 
trình , g iá m  sá t quá  trin h  thực hiện, tay nghề  của thợ  hàn  và chất lượng 
môi h à n  sa u  kh i hàn.

Với m ong  m uôn đóng góp m ột p h ầ n  vào nguồn tà i liệu hàn  trong nước 
p h ụ c  vụ g iả n g  dạy và học tập tạ i các trường dạy ng h ề  Việt N a m , nhóm  
biên soạn đã  nghiên  cứu, sưu tầm  các tài liệu trong và ngoài nước đẽ 
biên soạn g iáo tr ình  “K iê m  tr a  c h ấ t  lư ợ n g  m ố i h à n  th e o  t iê u  c h u ã n  
q u ố c  tế" , n h ằ m  đáp  ứng n h u  cầu sử  d ụ n g  tà i liệu của các g iáo viên dạy  
nghề  và học sin h  trong các trường dạy nghề  trên toàn quốc.

Trong g iáo  trìn h  có th a m  khảo các tà i liệu sau:
- Đ ảm  bảo chất lượng hàn - N guyễn  Đức T h ắ n g  - Đ H B K  H à  Nội.
- V ật liệu  học cơ sở - N g h iêm  H ù n g  - Đ H B K  H à  Nội.

- T iêu chuẩn  Việt N am , tiêu chuẩn  ISO .
Trong q u á  trìn h  biên soạn, nhóm  tác g iả  đã  hết sức cô gắng, tuy  nhiên  

do nguồn tà i liệu tiếng Việt còn h ạ n  chê, nên g iáo tr ìn h  chắc chắn không  
tránh  khỏ i n h ữ n g  th iếu  sót. Các tác g iả  rất m ong n h ậ n  được ý  k iến  đóng  
góp xây dự n g  của bạn bè, đổng nghiệp đê cuốn g iáo  tr ìn h  ngày càng  
hoàn th iện  hơn. M ọi ý  đóng góp x in  gử i về:

Cù X u ă n  Chiều

Khoa cơ k h í  C Đ N  Việt Xó sô 1

Địa chi: Phường X u â n  H òa th ị xã  Phúc Yên tỉn h  V ĩnh  Phúc

Điện thoại: 02113863056

E m ail: chieuvp@ gm ail.com

Website: w w w .vixo .edu.vn

mailto:chieuvp@gmail.com
http://www.vixo.edu.vn




CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN 
KIÉM  TRA CHÁT LƯỢNG MÓI HÀN

M ã số m ôđun: MĐ29

T h ò i gian m ôdun : 120h; (Lý thuyết: 30h, Thực hành: 90h)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CH ÁT CỦA MÔĐUN

- Vị trí: M ôđun này được bố trí sau khi học xong các môn học, m ôđun ờ  giai đoạn 1 
và các môn học, m ôđun giai đoạn 2: M H01- M H12, MĐ20, MĐ23.

- Tính chất cùa m ôđun: Là m ôđun chuyên ngành bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA M ÔĐUN

Học xong m ôđun này người học có khả năng:
- Chuẩn bị đầy đù các m ẫu thừ, vật liệu kiểm tra chất lượng mối hàn.
- M ô tả đúng quy trình kiếm  tra chất lượng mối hàn.
- Sừ dụng thành thạo dụng cụ thiết bị kiềm tra.
- Đánh giá đúng chất lượng mối hàn sau khi kiểm tra.
- Giải thích các quy định an toàn khi kiểm tra chất lượng mối hàn.

III. NỘI DUNG M Ô Đ UN

Nội dung tổng quát và phân  phối thời gian:

Số
TT

Tên các bài trong môđun
Thời gian

Tổng số Lý
thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra*

1 Kiềm tra cơ tính mối hàn 20 5 14
2 Kiểm tra cấu trúc kim loại mối hàn 20 5 14

3
Kiềm tra độ kín mối hàn bằng các 
dung dịch chi thị 20 5 14

4 Kiểm tra kết cấu hàn bằng áp suất 
khí nén-nước

20 5 14

5 Kiềm tra mối hàn bằng tia phóng xạ 20 5 14
6 Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm 20 5 14
7 Kiểm tra kết thúc môđun 6

Cộng 120 30 84 6



IV. ĐIÊU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN

1) Vật liệu.

- Phôi hàn, bình chứa, thùng chứa, các mối hàn cần kiểm

- Chất lỏng thẩm  thấu, chất chi thị màu, chất tẩm  thực, các loại dung dịch xút tẩy rừa 
mối hàn.

- Phim nhựa.

2) D ụng cụ và trang thiết bị.

- M áy thử độ cứng

- Kính hiền vi, kính lúp

- M áy nén khí

- M áy chụp tia X, tia rcmghen.

- M áy vi tính.

3) Học liệu

- Đ ĩa hình

- M áy vi tính

- M áy chiếu projector

- Tranh treo tường

- Giáo trình

- Tài liệu hướng dẫn người học.

4) N guồn lực khác

- Các cơ sờ sản xuất cơ khí.

- Các cứa hàng kinh doanh vật liệu hàn.

V. PHƯƠNG PHÁP V À  NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1) K iểm tra đảnh g iá  trước khi thực hiện môđun: Được đánh giá qua bài kiểm tra 
viết, kiểm tra thực hành đạt các yêu cẩu của m ôđun MĐCĐ-23.

2) K iểm tra đánh giá trong khi thực hiện môđun: Được đánh giá qua bài kiểm tra 
viết, kiểm  tra vấn đáp, thực hành trong quá trinh thực hiện các bài học có trong môđun 
về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học 
có trong môđun.

- Kiểm ư a  sau khi kết thúc môđun.

a) về  kiến thức.

Được đánh giá qua bài trắc nghiệm tự luận, ữắc nghiệm khách quan đạt các yêu cầu sau.

- Trinh bày đầy đủ quy trình kiểm  tra chất lượng mối hàn.

- Mô tả đúng các bước chuẩn bị mẫu thử.

- Giải thích các quy định an toàn khi kiềm tra cất lượng mối hàn.



b) về  kỹ  năng.

Được đánh giá bàng bài kiểm tra thực hành, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng 
của sàn phẩm  đạt các yêu cầu sau:

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thiết bị kiểm  tra.
- Chuẩn bị mẫu thừ đảm bào yêu cầu kỹ thuật.
- Phân tích đánh giá chính xác chất lượng mối hàn.
- Bố trí nơi làm việc gọn gàng khoa học, an toàn.
c) Thái độ.

- Được đánh giá trong quá trình học tập, bang quan sát có bảng kiêm thang điểm đạt 
các yêu cầu sau:

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh 
thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

- Cân thận ti mi, chính xác trong công việc.

VI. H ƯỚ NG  DÂN T H ự C  HIỆN M ÔĐUN

1. Phạm vi áp dụng chưoug trình

Chương trình m ôđun được sứ dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề, có thể 
đào tạo từng m ôđun cho các lớp học nghề ngán hạn và chuyển đổi nghề.

2. H uóng dẫn một số điểm chính về phương pháp giáng dạy môđun

Đây là m ôđun học sinh được trang bị lý thuyết và thực hành thí nghiệm  trong khi đó 
cơ sờ vật chất để thực hiện thí nghiệm hầu như các cơ sở đào tạo còn thiếu. Giáo viên 
trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tồng quát cùa m ôđun và nội dung của từng bài 
học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học tý thuyết và thực hành, còn lại có 
thể cho học sinh các đoạn băng hình.

Trong quá trình giảng dạy giáo viên dùng phim  trong, m áy chiếu OVERHEAD, 
projector, tranh treo tường thuyết trinh về các thiết bị dụng cụ, vật liệu kiểm tra mối 
hàn, quy trinh chuẩn bị mẫu thừ và quy trình kiểm  tra.

T rong từng bài tập giáo viên thao tác m ẫu về sử dụng thiết bị, kỹ thuật kiềm tra.
Tổ chức học sinh luyện tập chuẩn bị mẫu, chuẩn bị thiết bị dụng cụ, thực hiện kiểm 

tra chất lượng mối hàn, theo từng nhóm tổ, số lượng học sinh của từng nhóm tổ, phụ 
thuộc vào số thiết bị hiện có.

Giáo viên thường xuyên hộ trợ kỹ năng sử  dụng máy và đánh giá kết quả.

3. N hững trọng tâm cần chú ý

Vật liệu, thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng mối hàn.
Chuẩn bị vị trí làm việc.
Xừ lý kết quả kiểm tra.
An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.



Bài 1: KIÉM TRA c ơ  TÍNH MÓI HÀN

M ục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này người học sẽ  có khả năng:
- Vận hành thành thạo các thiết bị kiếm tra độ cứng Brinell, Vickers và Rockwell.
- Chuẩn bị mẫu thừ  độ cứng đúng kích thước và tiêu chuân.
- Gá lắp mẫu thử  chác chan đúng vị trí can thử.
- Thực hiện công nghệ kiểm tra độ cứng Brinelì, Vickers và Rokw elỉ đúng quy trình.
- X ử  lý kết quà kiểm tra chinh xác.
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh phân xướng.

N ội dung của bài Thời gian: 20h (LT: 5h, TH:15h)

1.1. MÁY KIẾM TRA ĐỘ CỨNG (Thời gian:2h)

1.1.1. Khái niệm về đo độ cứng kim loại

Độ cứng là khả năng chống lại biến dạng dèo cục bộ và có liên quan chặt chẽ đến độ 
bền kéo. Độ cứng được xác định bằng cách đo m ức độ chống lại lực ấn của mũi đâm có 
dạng chuẩn lên bề m ặt vật liệu. Vật liệu chế tạo mũi đâm có thể là thép đã nhiệt luyện 
hoặc kim cương, có thể có hình cầu hoặc hình tháp. Tài trọng, kích thước của mũi đâm 
đều được quy định. Độ cứng được xác định theo kích thước của vết lõm mũi đâm để lại 
trên bề m ặt m ẫu sau khi bỏ tải trọng. Tại chỗ lõm hình thành trạng thái ứng suất nén 
khối ba chiều, do đó có khả năng tạo ra biến dạng dẻo tại chỗ vật liệu giòn. Nói cách 
khác độ cứng là mức độ chống lại lực ấn cùa mũi đâm có dạng chuẩn lên bề mặt vật 
liệu. Độ cứng của kim loại cơ bản và kim loại mối hàn phụ thuộc vào thành phần hóa 
học, quá trình nóng chảy và đông đặc khi hàn, biến cứng, nhiệt luyện và nhiều yếu tố 
khác. Vật hàn cần có các giới hạn độ cứng ờ  vùng ảnh hường nhiệt và mối hàn, vì nếu 
vùng này quá cứng, sẽ không đủ dẻo, có thể bị nứt trong quá trình chế tạo hoặc vận 
hành và tính chống ăn mòn có thề bị giảm.

1.1.2. Các phương pháp đo độ cứng kim loại

Ba phương pháp đo độ cứng kim  loại thông dụng hiện nay là:
- Phương pháp đo dùng thang Brinell. Ký hiệu HB (kG/m m 2)
M ô tả: Dùng tải trọng p  (kG) ấn viên bi thép đã tôi có đường kính 2,5; 5; lOmm vào 

mẫu vật liệu cần thử trong thời gian 10 đến 30 giây, sau đó đo đường kính của vết lõm 
và tính độ cứng theo công thức:

HB = — (kG/m m 2) 

trong đó: F là diện tích vết lõm (m m 2).


